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GIÁ XUẤT -NHẬP KHẨU 
 

BỘT GIẤY VÀ GIẤY 
 
 
 

 

1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến 

các cảng chính) 
 
 
 

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á 
 

 

- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì trong tháng 5/2023 

trung bình là 570 USD/tấn, giảm 4% so với trung bình tháng 4/2023.  
 

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao gói 

trong tháng 5/2023 trung bình là 710 USD/tấn, tiếp tục giảm 17% so với trung bình tháng 

4/2023. 
 

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong cuối tháng 5/2023 trung bình là 

520 USD/tấn, tiếp tục giảm 7% so với trung bình tháng 4/2023. 
 

- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trong tháng 5/2023 trung bình là 550 USD/tấn, giảm 

7% so với trung bình tháng 4/2023 

 

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, CIF 

đến các cảng chính) 

 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) cuối tháng 5/2023 ở mức 158 USD/tấn, giảm 

6% so với trung bình tháng 4/2023. 
 
- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) cuối tháng 5/2023 ở mức 133 USD/tấn, 

giảm 13,1% so với trung bình tháng 4/2023. 
 
- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản cuối tháng 5/2023 ở mức 153 USD/tấn, giảm 

3,2% so với trung bình tháng 4/2023. 
 
- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 5/2023 trung bình là 100 USD/tấn, giảm 11,5% so 

với trung bình tháng 5/2023. 
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GIÁ XUẤT -NHẬP KHẨU 
 

BỘT GIẤY VÀ GIẤY 
 

 

Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á 

 

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam 
 
 

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 4/2023  
(USD/tấn, chưa bao gồm thuế và chi phí khác)  

 

 
 

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 4/2023 (USD/tấn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sản phẩm Chủng loại T3/2023 T4/2023 % thay đổi

Giấy lớp mặt (Testliner) 125 - 170 gsm 416 450 8.2%

Giấy lớp sóng (medium) 110 - 125 gsm 380 340 -10.5%

Giấy tissue (toilet paper) 13 - 18 gsm 1160 1090 -6.0%

Giấy tissue (facial paper) 12.5 - 13.5 gsm 1220 1200 -1.6%

Giấy in viết 70 - 80 gsm 960 1000 4.2%

Giấy vàng mã 32 - 150 gsm 600 540 -10.0%
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH 

NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC         
 
 

 
 

Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 4/2023 so với tháng 3/2023 
 
 

- Tổng tiêu dùng trong tháng 4/2023 đạt 721,873 tấn, tăng 67,6% so với tháng 3/2023. 
 

- Tổng sản lượng trong tháng 4/2023 đạt 699,618 tấn, tăng 45,1% so với tháng 3/2023. 
 

- Tổng nhập khẩu trong tháng 4/2023 đạt 209,011 tấn, tăng 28% so với tháng 3/2023. 
 

- Tổng xuất khẩu trong tháng 4/2023 đạt 184,220 tấn, tăng 5,4% so với tháng 4/2023.  

- Cụ thể: 

a. Tiêu dùng  

 

Hình 4: Tiêu dùng tháng 4/2023 so với tháng 3/2023 
 

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng đạt 615,168 tấn, tăng gần gấp đôi so với tháng 3/2023. 
 

- Giấy in báo, tiêu dùng đạt 2,054 tấn, tăng 18,6% so với tháng 3/2023. 



Bản tin VPPA tháng 5| 5  

 

 

                                                                                                                                                        Bản tin VPPA tháng 5 4 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH 

NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC 
 
 

 

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng đạt 60,042 tấn, tăng 

12,4% so với tháng 3/2023. 
 

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng đạt 25,962 tấn, 

giảm 0,5% so với tháng 4/2023. 
 

- Giấy tissue, tiêu dùng đạt 11,529 tấn, giảm 35,1% so với tháng 4/2023. 
 

- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy carbonless, ly & cốc giấy, 

giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng đạt 7,118 tấn, giảm 65,3% so với tháng 

3/2023. 

 

b. Sản xuất 

 

Hình 5: Sản xuất tháng 4/2023 so với tháng 3/2023 

 

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 644,312 tấn, tăng 55,7% so với tháng 3/2023. 
 

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 33,398 tấn, tăng 18,2% so với tháng 3/2023. 
 

- Giấy tissue, sản xuất đạt 16,212 tấn, giảm 36,5% so với tháng 3/2023. 
 

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 5,696 tấn, tăng 60,9% so với tháng 3/2022. 
 

c. Nhập khẩu 
 

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu đạt 139,715 tấn, tăng 83,1%% so với tháng 3/2023. 
 

- Giấy in báo, nhập khẩu 2,240 tấn, tăng 18,6% so với tháng 3/2023. 
 

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 27,656 tấn, giảm 14% so với tháng 3/2023. 
 

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 28,312 tấn, giảm 0,5% so với tháng 3/2023. 
 

- Giấy tissue, nhập khẩu 3,970 tấn, tăng 24,3% so với tháng 3/2023. 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH 

NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC 
 

 

- Giấy khác (in nhiệt, carbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly & cốc 

giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 7,118 tấn, giảm 66,5% so với tháng 

3/2023. 
 

 

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 4/2023 so với tháng 3/2023 
 
 

d. Xuất khẩu 

 

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt 168,859 tấn, tăng 11,9% so với tháng 3/2023. 
 

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 1,012 tấn, giảm 3,9% so với tháng 3/2023. 
 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt 8,653 tấn, giảm 7,7% so với tháng 3/2023. 
 

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt 5,696 tấn, giảm 57,7% so với tháng 3/2023.  
 

 

Hình 7: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 4/2023 so với tháng 3/2023 
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TIN TỨC ĐẦU TƯ 
 
 

Sự thành công dự án mới sản xuất Giấy fluting và Testliner 

Dự án máy giấy số 3 (PM3) trang bị công nghệ sản xuất giấy hiện đại nhất do Valmet 
cung cấp với mục tiêu sản xuất testliner và fluting từ 100% nguyên liệu thô tái chế 

GS Paperboard & Packaging Group Sdn., 

Bhd. (GSPP) là nhà sản xuất giấy, bao bì 

tích hợp và bìa cứng lớn nhất tại Malaysia 

với 2 máy sản xuất giấy bao bì và 18 máy 

ghép lớp. Công ty này thuộc Oji Holdings 

Corporation - một tập đoàn sản xuất giấy và 

bột giấy lớn nhất châu Á đồng thời lớn thứ 

tư trên toàn thế giới. 

Vào năm 2021, GS Paperboard & 

Packaging Group đã khởi động thành công 

máy làm giấy bao bì mới nhất tại bang 

Selangor của Malaysia. Máy giấy số 3 

(PM3) này được trang bị công nghệ sản 

xuất giấy hiện đại nhất do Valmet cung cấp 

đang sản xuất testliner và fluting từ 100% 

nguyên liệu thô tái chế. 

Máy sản xuất bìa carton rộng 7.250 mm 

sẽ sản xuất các loại giấy fluting và testliner 

với phạm vi định lượng thiết kế là 70-180 

g/m2. Ngoài ra, những ưu điểm vượt trội 

của loại máy này phải kể đến như tốc độ 

thiết kế là 1.200 m/phút và công suất thiết 

kế hàng ngày lên tới 1.445 tấn. 

Trong dự án này, Valmet đảm nhận cung 

cấp sản phẩm/ dịch vụ bao gồm: 

- Hệ thống chuẩn bị bột 

- Máy Giấy công suất cao OptiConcept M 

- Hệ thống chuyển tiếp 

- Hệ thống máy cuộn 

- Hệ thống điều khiển tự động hoá Valmet 

DNA 

- Kiểm tra, Chạy Thử, Hiệu Chuẩn, Vận 

Hành và Bàn Giao 

- Thiết bị đo Nồng Độ Bột và Giấy 

- Van điều khiển Valmet (Neles) 

Đơn đặt hàng này được bao gồm trong 

các đơn đặt hàng quý đầu tiên của năm 

2019 mà Valmet nhận được. Giá trị của 

đơn đặt hàng sẽ không được tiết lộ tuy 

nhiên ước tính tổng giá trị đơn hàng loại 

này thường vào khoảng 60-70 triệu EUR. 
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TIN TỨC ĐẦU TƯ 
 
 
 

Dự trữ bột giấy thương mại của các nhà sản xuất giấy trên toàn cầu  
đã tăng thêm 4 ngày cung cấp trong tháng 

 

 

Dự trữ bột hóa thương mại của các nhà 

sản xuất giấy trên toàn cầu đã tăng thêm 4 

ngày cung cấp trong tháng 4, đạt tổng cộng 

57 ngày cung cấp, vượt quá mức 41 ngày 

cung cấp của tháng 4 năm 2022 thêm 16 

ngày. Theo báo cáo của Hội đồng Sản 

phẩm Giấy và Bột giấy (PPPC) sáng nay. 

Lượng giao hàng trong tháng 4 đã giảm 

7,4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 

tổng cộng 3,904 triệu tấn trên toàn cầu. 

Dự trữ của các nhà sản xuất bột kraft gỗ 

mềm tẩy trắng (BSK) trên toàn cầu đã tăng 

thêm 6 ngày cung cấp trong tháng 4, đạt 

tổng cộng 54 ngày dự trữ. Dự trữ của các 

nhà sản xuất bột kraft gỗ cứng tẩy trắng 

(BHK) cũng đã tăng thêm 2 ngày so với 

tháng trước, đạt tổng cộng 61 ngày cung 

cấp vào cuối tháng 4. 

Lượng giao hàng bột giấy tẩy trắng từ gỗ 

thông trên toàn cầu đạt tổng cộng 1,622 

triệu tấn trong tháng 4, giảm 8,1% so với 

lượng giao hàng cùng kỳ năm trước là 

1,781 triệu tấn, và giảm 15,2% so với lượng 

giao hàng tháng trước là 1,913 triệu tấn. 

 

Lượng giao hàng bột kraft gỗ cứng tẩy 

trắng trên toàn cầu đạt tổng cộng 2,135 

triệu tấn trong tháng 4, giảm 3,5% so với 

cùng kỳ năm trước là 2,213 triệu tấn, và 

giảm 12,5% so với tháng 3 là 2,439 triệu 

tấn. 

Thống kê về bột hóa thương mại trên thị 

trường toàn cầu đại diện cho 82% công 

suất toàn cầu và bao gồm dữ liệu từ 17 

quốc gia đang sản xuất hiện nay. PPPC đã 

loại bỏ thống kê bột giấy kraft của ba quốc 

gia vào năm 2014 do việc đóng cửa nhà 

máy vĩnh viễn ở Maroc, Na Uy và 

Swaziland. Dữ liệu vẫn được thu thập từ 

Na Uy về bột giấy hiệu suất cao, còn được 

gọi là bột giấy hóa học-nhiệt cơ. 

 

. 
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TN TỨC ĐẦU TƯ 
 

 
CASCADES thông báo khởi động thành công nhà máy  

giấy bao bì tại Bear Island   
 

VPPA-KINGSEY FALLS, QC, ngày 2 

tháng 5 năm 2023 (CNW) - Cascades inc., 

công ty hàng đầu trong việc phục hồi và 

sản xuất các sản phẩm vệ sinh, giấy vệ 

sinh và bao bì xanh, rất vui mừng thông 

báo rằng họ đã sản xuất thùng hộp, giấy 

bìa tái chế 100% đầu tiên tại nhà máy của 

mình. Đảo Bear, nhà máy Virginia. 

Với năng lực sản xuất hàng năm là 

465.000 tấn thùng hộp, giấy bìa nhẹ, 

chất lượng cao, tái chế 100%, nhà máy 

hiện đại này được trang bị để hoạt động 

trong nhóm top hàng đầu của ngành và 

sẽ tăng cường tính linh hoạt trong vận 

hành, geographic footprint và khả năng 

cạnh tranh dựa trên nền tảng thùng hộp, 

giấy bìa của Cascades. Dự án đã tạo ra 

700 việc làm trong khu vực trong giai 

đoạn xây dựng và 180 việc làm lâu dài 

khi bắt đầu sản xuất thương mại. 

“Cascades muốn cảm ơn tất cả 

nhân viên và đối tác của mình, những 

người đã biến dự án này thành hiện 

thực, một kỳ tích thậm chí còn khó khăn 

hơn trong bối cảnh toàn cầu khó khăn 

về các vấn đề chuỗi cung ứng  

 

 Dự án này lớn thứ hai trong lịch sử của 

Cascades và chúng tôi rất tự hào đã chuyển 

đổi thành công nhà máy này thành một nhà 

máy hiện đại cho phép Cascades tăng thị 

phần và nâng cao dịch vụ cũng như danh 

mục các giải pháp bền vững cho khách 

hàng của chúng tôi,” Charles Malo, Chủ tịch 

kiêm Giám đốc điều hành của Cascades 

Containerboard nhận xét. 

Nhà máy Bear Island hiện đang bước 

vào giai đoạn tăng tốc của máy và sẽ tăng 

dần sản lượng để đạt công suất tối đa. Lễ 

khánh thành chính thức sẽ được tổ chức 

trong vài tháng tới. 

 

 

     

                                BAN BIÊN TẬP   

 

 
Đặng Văn Sơn (VPPA) Đặng Mai Anh (VPPA)   

  Lương Chí Hiếu (VPPA)    

    

  Trình bày: Đặng Mai Anh 

 


